
 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SXD-QLXD 
Về việc báo cáo tình hình hoạt động 

phòng thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng năm 2021 và năm 2022. 

         Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2023 

 

Kính gửi:  Các tổ chức hoạt động thí nghiệm  

       chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy 

định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng về 

Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 

Căn cứ Công văn số 358/BXD-KHCN ngày 7/02/2023 của Bộ Xây dựng về 

việc đôn đốc gửi báo cáo kiểm tra hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng, 

Sở Xây dựng đề nghị các Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo tình hình hoạt động phòng thí nghiệm 

chuyên ngành xây dựng năm 2021 và năm 2022 theo mẫu báo cáo đính kèm (file 

Mẫu báo cáo tải về từ website của Sở Xây dựng theo địa chỉ: 

https://sxd.quangbinh.gov.vn/). 

Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 10/3/2023, đồng 

thời gửi file báo cáo qua địa chỉ email: vovietdungsxd@gmail.com) để tổng hợp 

báo cáo Bộ Xây dựng. 

Mọi khó khăn, vướng mắc, liên hệ Sở Xây dựng (đ/c: Võ Việt Dũng - Số ĐT: 

0983.649.123 - Phòng Quản lý xây dựng) để được hướng dẫn thực hiện. 

Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị được biết và tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:                  
- Như trên; 

(có danh sách kèm theo); 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VP, QLXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Phạm Quốc Anh 
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(Mẫu báo cáo kèm theo Công văn số:        /SXD-QLXD ngày     tháng      năm 2023  

của Sở Xây dựng) 

(TÊN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ) 

(TÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM) 

LAS-XD ……. 

Số:          /BC- LAS-XD….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2023 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG 

LAS-XD …. NĂM 202.. 

          I. THÔNG TIN CHUNG  

          1. Đơn vị quản lý 

- Tên đơn vị: ................................................................................................................. .. 

- Địa chỉ:  ........................................................................................................................   

- Người đại diện theo pháp luật: .....................................................................................  

- Điện thoại (di động): …………………Email:  ...........................................................  

          2. Phòng thí nghiệm: 

- Tên phòng thí nghiệm (PTN):……………………….…… Mã số LAS-XD:………….. 

- Địa chỉ: .........................................................................................................................  

            - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động: số…………..; ngày cấp………..….; đơn vị 

cấp ……….………; hiệu lực đến ngày…………………….. (đính kèm bản photo) 

            - Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điều chỉnh, bổ sung: số…………..; ngày 

cấp………..….; đơn vị cấp …….………; hiệu lực đến ngày……………..(đính kèm bản photo) 

- Điện thoại (di động):………………..Email: ...............................................................  

- Trưởng phòng thí nghiệm: ...........................................................................................  

 + Quyết định bổ nhiệm số…………… ngày………..của……………………………. 

     + Ngành nghề đào tạo:……………………………………….. 

     + Chứng chỉ đào tạo về quản lý PTN: 

     + Điện thoại (di động):………………..Email: ............................................................  

- Phó phòng thí nghiệm (nếu có): ...................................................................................  

 + Quyết định bổ nhiệm số…………… ngày………..của……………………………. 

     + Ngành nghề đào tạo:……………………………………….. 

     + Chứng chỉ đào tạo về quản lý PTN (nếu có): 

     + Điện thoại (di động):………………..Email: ............................................................  

         II. THÔNG TIN VỀ PHÁP LÝ, ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG 

         1. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép đầu tư số: 

……………, ngày cấp:………………, đơn vị cấp……….……… (đính kèm bản photo)  

         2. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đặt PTN kèm theo bản vẽ mặt 

bằng (kích thước, diện tích phòng, vị trí các thiết bị thử nghiệm, vị trí lưu mẫu, bảo dưỡng mẫu...) 

đính kèm bản photo. 

         3. Thông tin về năng lực nhân sự (trưởng phòng, phó phòng, thí nghiệm viên) 

ST

T 
Họ và tên 

Trình độ 

chuyên môn 

Công việc được 

giao hiện nay 

Chứng chỉ đào tạo 

thí nghiệm (số, 

ngày, đơn vị cấp, 

nội dung được đào 

tạo) 

Ghi chú 

(có/không thay 

đổi so với hồ sơ 

đã công nhận) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 



 

1      

2      

        4. Hệ thống quản lý hoạt động PTN:  

        - Đã xây dựng quy trình quản lý PTN theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC 17025:2007 

hoặc tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005:  ...........................................................................  

   Có    Không  

        - Các tài liệu đã được lãnh đạo đơn vị phê duyệt: 

+ Kế hoạch định kỳ kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị thí nghiệm:  

   Có    Không  

+ Quy trình hướng dẫn vận hành thí nghiệm và hướng dẫn thí nghiệm: 

   Có    Không  

+ Giám sát, phân công công việc cụ thể cho từng thí nghiệm viên: 

   Có    Không  

+ Sổ tay chất lượng, các biểu mẫu và các tài liệu liên quan:  

   Có    Không  

       5. Danh mục các thiết bị, dụng cụ của PTN;  

S 

TT 
Tên thiết bị Xuất xứ Tình trạng  

Thời hạn hiệu 

chuẩn 
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      III. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

       1. Tình hình tổ chức, quản lý hoạt động PTN 

 - Tình hình nhân sự (thay đổi trưởng phòng, nhân viên thí nghiệm; quản lý hợp đồng sử 

dụng lao động) 

 - Đầu tư mới trang thiết bị và điều kiện làm việc (nếu có). 

 - Nhu cầu mở rộng hoặc thu hẹp khả năng của PTN; 

 - Tham gia các hoạt động đào tạo/ tập huấn về quản lý PTN; 

 - Những vi phạm (nếu có), biện pháp xử lý khắc phục (nếu có) 

       2. Các công việc đã thực hiện trong năm 2021, 2022 

STT Tên dự án công trình / đơn vị yêu cầu 
Tên các phép thử và tiêu chuẩn kỹ thuật 

của phép thử 

   

   

       3. Các trạm thí nghiệm hiện trường đang thực hiện (nếu có) 

STT Tên dự án công trình / chủ đầu tư Địa chỉ trạm thí nghiệm 

   

   

       4. Các đề xuất, kiến nghị (nếu có) 

…………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………….………………… 

 (Tên tổ chức quản lý PTN) và phòng thí nghiệm LAS-XD … cam kết đã báo cáo, cung 

cấp đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các hồ sơ tài liệu 

đã cung cấp./. 

TRƯỞNG PHÒNG  

THÍ NGHIỆM LAS-XD … 

(ký, ghi rõ họ tên) 

CƠ SỞ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM 

 (Ký tên, ghi rõ họ tên người đại diện  

theo pháp luật, đóng dấu) 

 



 

DANH SÁCH PHÒNG LAS-XD GỬI BÁO CÁO 

 

STT TÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM MÃ 

SỐ 

LAS 

ĐỊA CHỈ SỐ ĐT 

1 Phòng thí nghiệm LAS-XD 118 thuộc Trung 

tâm Kỹ thuật đo lường thử nghiệm – Sở 

KHCN tỉnh Quảng Bình 

118 TK10 - Đồng Phú - Đồng 

Hới - Quảng Bình 

0919014118 

2 Phòng thí nghiệm LAS-XD 164 Công ty CP 

tư vấn xây dựng T&T Quảng Bình 

164 54 Nguyễn Hữu Cảnh - 

Đồng Hải - Đồng Hới - 

Quảng Bình 

0913295682 

0919012636 

Hùng 

3 Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm 

định chất lượng công trình - Công ty TNHH 

Đầu tư công nghệ Thiên Hoàng 

168 Thôn Quyết Tiến - xã 

Hàm Ninh – huyện 

Quảng Ninh 

 

4 
Phòng thí nghiệm LAS-XD 169 - Công ty CP 

Tư vấn xây dựng giao thông Quảng Bình 

169 60 Lê Thành Đồng - Hải 

Thành - Đồng Hới - 

Quảng Bình 

 

5 Phòng thí nghiệm LAS-XD 593 Công ty CP 

TVTK&XD Thăng Long 

593 Quốc lộ 1A - Hải Phú - 

Bố Trạch - Quảng Bình 

Long: 

0913295992 

6 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

Las-XD 685 Trung tâm Kiểm định chất 

lượng công trình xây dựng – Sở Xây dựng 

685 59 Lý Thường Kiệt - 

Đồng Hới - Quảng Bình 

 

7 
Phòng thí nghiệm kiểm định chất lượng công 

trình – Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải 

752 117 đường Hữu Nghị, 

phường Nam Lý, thành 

phố Đồng Hới 

 

8 Phòng thí nghiệm LAS-XD 757 Công ty 

CPTK và Kiểm định xây dựng công trình 

757 48 Lý Thánh Tông - Lộc 

Đại - Lộc Ninh - Đồng -

Hới - Quảng Bình 

 

9 Phòng thí nghiệm LAS-XD 778 Công ty 

TNHH Tư vấn Khảo sát - Thiết kế Hoành 

Sơn 

778 Ngỏ 104 Lê Thành Đồng 

- TK6- Hải Thành - Đồng 

Hới - Quảng Bình 

 

10 Phòng Thí nghiệm Las - XD 787 Công ty 

TNHH xây dựng tổng hợp Khang Phúc 

787 Đường Cao thắng - xã 

Lộc Ninh - TP Đồng Hới 

0989427788 

11 Phòng thí nghiệm LAS-XD 852 Công ty 

TNHH TVXD Trường Sinh 

852 Tầng 2 Bể Bơi Quảng 

Bình TK2 Đồng Phú - 

Đồng Hới - Quảng Bình 

 

12 Phòng thí nghiệm LAS-XD 907 Công ty 

TNHH Một thành viên MT&PTĐT Quảng 

Bình 

907 34 Trần Quang Khải - 

Đồng Hới - Quảng Bình 

 

13 Phòng thí nghiệm VLXD và chất lượng công 

trình - Công ty TNHH KHKT Phượng Thiên 

 Tổ dân phố 3 - TK3- 

Đồng Hới - Quảng Bình 

984151606 

14 Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm 

định chất lượng công trình xây dựng- Công 

ty TNHH TV và XD Phong An 

1000 TDP 5 - phường Hải 

Thành - TP Đồng Hới 

(02323 858 

308) 

15 Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất 

lượng công trình - Công ty TNHH thí nghiệm 

và xây dựng Dũng Mạnh 

1244 286 đường Quang Trung 

- TX Ba Đồn - tỉnh 

Quảng Bình 

0935738966 

0989857618 

16 Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng - 

Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng 

Đất Việt 

1365 Tiểu khu 10 Thị trấn 

Hoàn Lão, huyện Bố 

Trạch 

 



 

17 Phòng thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất 

lượng công trình - Công ty TNHH tư vấn và 

kiểm định chất lượng công trình Miền Trung  

1575 319 - Lý Thường Kiệt - 

Đồng Hới - Quảng Bình 

0912515171 

18  Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm 

định chất lượng công trình -Công ty TNHH 

thí nghiệm vật liệu và xây dựng Trường Huy 

1669 Thôn Trung xã Võ Ninh - 

Quảng Ninh - Quảng 

Bình 

Huy -

0917781665 

19 Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm 

định chất lượng công trình - Công ty TNHH 

XDTH và TM Hải Tiến 

1695 74 Nguyễn Đăng Tuân, 

phường Nam Lý, thành 

phố Đồng Hới 
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